


STT LOẠI VACCIN TÊN VACCIN NGUỒN GỐC Tính trạng

1

Uốn ván

Huyết thanh SAT IVAC VIỆT NAM Còn

2 Vacccin VAT IVAC VIỆT NAM Còn

3

DẠI

Huyết thanh SAR IVAC VIỆT NAM Còn

4
Vacin

VEROBRAB
Sanofi PHÁP Còn

5
Vaccin

ABHAYRAB
Human Biologicals Institute ẤN ĐỘ Còn

6

ROTA TIÊU 

CHẢY

Vaccin ROTARIX GSK BỈ Còn

7
Vaccin 

ROTATEQ
Merck Shasp & Dohme MỸ Còn

8

6IN1

Vaccin 

HEXAXIM
Sanofi PHÁP Còn

9
Vacccin 

INFRANRIX
GSK BỈ Còn

10

PHẾ CẦU

Vaccin 

PREVENAR 13
PFIZER MỸ Còn

11
Vaccin 

SYNFLORIX INJ
GSK BỈ Còn

12

CÚM

Vaccin 

INFLUVAC
ABBOTT HÀ LAN Còn

13

Vaccin 

VAXIGRIP 

0.5ML

Sanofi PHÁP Còn



14

THỦY ĐẬU

Vaccin

VARICELLA
GREEN CROSS HÀN QUỐC Còn

15
Vaccin

VARIVAX
Merck Shasp & Dohme MỸ Còn

16
NÃO MÔ CẦU 

A.C.Y.W

Vaccin

MENACTRA
SANOFI PHÁP Còn

17
SỞI – QUAI BỊ -

RUBELLA
Vaccin PRIORIX GSK BỈ Còn

18
VIÊM NÃO 

NHẬT BẢN
Vaccin IMOJEV SANOFI PHÁP Còn

19 TẢ
Vaccin 

mORCVAX
IVAC VIỆT NAM Còn

20 LAO Vaccin BCG Viện vaccin và sinh phẩm y tế VIỆT NAM Còn

21

VIÊM GAN B

Vaccin GENE-

HBVAX
IVAC VIỆT NAM Còn

22
Vaccin 

Heberbiovac HB
C.I.G.B CUBA Còn

23
Huyết thanh 

Immuno HBs
Kedrion Biopharma Italia Còn

24

VIÊM GAN A

Vaccin Avaxim Sanofi PHÁP Còn

25 Vaccin HAVAX Viện vaccin và sinh phẩm y tế VIỆT NAM Còn

26
VIÊM GAN A + 

VIÊM GAN B
Vaccin Twinrix GSK BỈ Còn
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27
NGỪA UNG 

THƯ CỔ TỬ 

CUNG

Vaccin

GARDASIL 9
Merck Shasp & Dohme MỸ Còn

28
Vaccin

GARDASIL INJ
Merck Shasp & Dohme MỸ Còn

29
Phòng Thương

hàn
Vaccin TYPHIM Sanofi PHÁP Còn

30

NGỪA VIÊM 

PHỔI, VIÊM 

MÀNG NÃO MŨ

Vaccin Quimi-Hib C.I.G.B CUBA Còn

31

Phòng ngừa Bạch

hầu, Ho gà, uốn

ván, bại liệt

Vaccin Tetraxim Sanofi PHÁP Còn
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